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DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

KHÓA LIÊN THÔNG CQ KHÓA 12

LỚP L12407-VTS - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Stt MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh Môn học nợBằng TNCĐ Chứng chỉ NN

 1 L124070003 Trần Văn Bảy 29/01/1989 QT11. Quản trị sản xuất

 2 L124070006 Trần Thị Cầu 09/10/1988 CT01. Luật cạnh tranh

 3 L124070007 Lê Thị Ngọc Cẩm 28/08/1990 CT01. Luật cạnh tranh

 4 L124070009 Hồ Văn Chung 01/04/1988 CT01. Luật cạnh tranh; KT20. Kinh tế học quốc tế; QT05. Quản trị 

tài chính(407); QT06. Quản trị marketing; QT11. Quản trị sản xuất

 5 L124070010 Nguyễn Cao Cường 12/01/1988 CT01. Luật cạnh tranh; QT11. Quản trị sản xuất

 6 L124070011 Võ Trịnh Thanh Diệu 19/10/1989 QT06. Quản trị marketing

 7 L124070012 Nguyễn Thị Minh Đào 21/02/1990 CT01. Luật cạnh tranh

 8 L124070015 Đinh Tuấn Hải 13/01/1989 CT01. Luật cạnh tranh

 9 L124070016 Nguyễn Thanh Hải 23/06/1991 CT01. Luật cạnh tranh

 10 L124070018 Nguyễn Thị Thúy Hằng 02/03/1989 CT01. Luật cạnh tranh; QT11. Quản trị sản xuất

 11 L124070020 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/06/1989 CT01. Luật cạnh tranh; LU01. Luật kinh tế; QT05. Quản trị tài 

chính(407); QT07. Quản trị tài chính; QT11. Quản trị sản xuất

1/6



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

KHÓA LIÊN THÔNG CQ KHÓA 12

LỚP L12407-VTS - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Stt MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh Môn học nợBằng TNCĐ Chứng chỉ NN

 12 L124070022 Phan Thị Hiệp 15/08/1990 CT01. Luật cạnh tranh

 13 L124070023 Hoàng Thị Hoa 26/02/1989 QT05. Quản trị tài chính(407)

 14 L124070024 Bùi Thị Hoan 21/03/1989 QT11. Quản trị sản xuất

 15 L124070025 Bùi Thanh Hoàng 13/04/1989 QT05. Quản trị tài chính(407); QT07. Quản trị tài chính; QT11. 

Quản trị sản xuất

 16 L124070027 Nguyễn Minh Hoàng 20/07/1990 CT01. Luật cạnh tranh; KT43. Kinh tế học vi mô; QT11. Quản trị 

sản xuất

 17 L124070030 Phạm Thị Thúy Hồng 26/12/1990 QT05. Quản trị tài chính(407)

 18 L124070031 Phạm Thị Mỹ Hợp 09/09/1990 CT01. Luật cạnh tranh; KN02. Kỹ năng làm việc theo nhóm (407); 

LU01. Luật kinh tế; MA02. Nghiên cứu Marketing; MA03. 

 19 L124070032 Nguyễn Quang Huy 26/07/1988 CT01. Luật cạnh tranh; LU01. Luật kinh tế; MA08. Marketing 

truyền thông; QT06. Quản trị marketing

 20 L124070033 Nguyễn Thanh Huy 10/08/1990 CT01. Luật cạnh tranh; KN02. Kỹ năng làm việc theo nhóm (407); 

LU01. Luật kinh tế; MA02. Nghiên cứu Marketing; MA03. 

 21 L124070034 Trần Nguyễn Huy 10/05/1989 QT11. Quản trị sản xuất

 22 L124070037 Thạch Kim Khánh 12/11/1989 CT01. Luật cạnh tranh; KK08. Kế toán quản trị; KN02. Kỹ năng làm 

việc theo nhóm (407); KT20. Kinh tế học quốc tế; KT43. Kinh tế 

 23 L124070038 Nguyễn Đăng Khoa 24/11/1989 KL01. Khóa luận tốt nghiệp; MA08. Marketing truyền thông; QT22. 

Quản trị sự thay đổi
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 24 L124070039 Nguyễn Quốc Minh Khoa 18/06/1985 CT01. Luật cạnh tranh; KN02. Kỹ năng làm việc theo nhóm (407); 

KT43. Kinh tế học vi mô; KT44. Kinh tế học vĩ mô; LU01. Luật 

 25 L124070040 Nguyễn Thị Thu Lan 20/08/1988 CT01. Luật cạnh tranh; QT05. Quản trị tài chính(407); QT07. Quản 

trị tài chính; QT11. Quản trị sản xuất

 26 L124070041 Đoàn Thị Lê 03/07/1990 QT05. Quản trị tài chính(407)

 27 L124070042 Lê Thị Thùy Linh 17/12/1990 CT01. Luật cạnh tranh; QT11. Quản trị sản xuất

 28 L124070043 Trần Lê Thy Linh 04/10/1990 CT01. Luật cạnh tranh; KK08. Kế toán quản trị; KN02. Kỹ năng làm 

việc theo nhóm (407); KT20. Kinh tế học quốc tế; KT43. Kinh tế 

 29 L124070045 Huỳnh Thị Hồng Loan 20/07/1990 CT01. Luật cạnh tranh

 30 L124070050 Võ Thị Trúc Mai 29/09/1989 QT05. Quản trị tài chính(407); QT07. Quản trị tài chính

 31 L124070051 Đỗ Thị Hoàng Mến 19/02/1990 KT43. Kinh tế học vi mô; QT11. Quản trị sản xuất

 32 L124070052 Vũ Bình Minh 19/05/1985 QT06. Quản trị marketing; QT11. Quản trị sản xuất

 33 L124070053 Nguyễn Thị Diễm My 19/01/1990 LU01. Luật kinh tế; QT11. Quản trị sản xuất

 34 L124070054 Phan Trà My 24/10/1987 QT05. Quản trị tài chính(407); QT07. Quản trị tài chính; QT11. 

Quản trị sản xuất

 35 L124070056 Lê Thị Ánh Ngọc 16/04/1990 QT11. Quản trị sản xuất
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 36 L124070057 Võ Thị Bích Ngọc 20/08/1989 LU01. Luật kinh tế; QT11. Quản trị sản xuất; QT17. Quản trị hành 

chính văn phòng

 37 L124070058 Phan Thị Nguyên 04/09/1989 KT30. Kinh tế học quốc tế

 38 L124070060 Trần Quỳnh Như 27/08/1990 QT11. Quản trị sản xuất

 39 L124070061 Bùi Quốc Nhựt 23/07/1990 QT05. Quản trị tài chính(407)

 40 L124070063 Nguyễn Thanh Thiên Phúc 31/01/1990 QT11. Quản trị sản xuất

 41 L124070064 Trần Hoàng Phúc 18/08/1990 QT11. Quản trị sản xuất

 42 L124070067 Trần Thị Linh Phượng 09/11/1990 KL01. Khóa luận tốt nghiệp; MA08. Marketing truyền thông; QT22. 

Quản trị sự thay đổi

 43 L124070068 Tăng Minh Quang 13/07/1990 KT43. Kinh tế học vi mô; QT03. Quản trị chiến lược; QT04. Quản 

trị nguồn nhân lực; QT11. Quản trị sản xuất; QT17. Quản trị hành 

 44 L124070071 Hoàng Hoạt Quyền 27/01/1988 KT20. Kinh tế học quốc tế; KT43. Kinh tế học vi mô; QT11. Quản 

trị sản xuất; QT17. Quản trị hành chính văn phòng

 45 L124070073 Thái Sơn 04/01/1989 CT01. Luật cạnh tranh; QT03. Quản trị chiến lược; QT04. Quản trị 

nguồn nhân lực; QT10. Quản trị dự án đầu tư (407); QT11. Quản trị 

 46 L124070074 Nguyễn Viết Tài 20/11/1990 CT01. Luật cạnh tranh; MA08. Marketing truyền thông; QT11. Quản 

trị sản xuất

 47 L124070075 Hoàng Thị Minh Tâm 03/03/1991 QT06. Quản trị marketing
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 48 L124070076 Hồ Thanh Tâm 22/02/1990 QT06. Quản trị marketing

 49 L124070078 Huỳnh Quang Thái 24/10/1990 QT03. Quản trị chiến lược; QT11. Quản trị sản xuất

 50 L124070080 Đỗ Thị Bích Thảo 10/11/1989 CT01. Luật cạnh tranh; KK08. Kế toán quản trị; KN02. Kỹ năng làm 

việc theo nhóm (407); KT20. Kinh tế học quốc tế; MA03. Marketing 

 51 L124070081 Lê Thị Thảo 16/10/1990 KT30. Kinh tế học quốc tế; QT05. Quản trị tài chính(407)

 52 L124070082 Nguyễn Thị Trường Ngọc Thắm 09/11/1990 QT05. Quản trị tài chính(407)

 53 L124070083 Trần Thị Mai Thắm 07/05/1989 QT11. Quản trị sản xuất; VH01. Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp

 54 L124070084 Võ Văn Thắng 07/02/1989 QT05. Quản trị tài chính(407); QT07. Quản trị tài chính; QT11. 

Quản trị sản xuất

 55 L124070085 Lê Đức Thiện 02/08/1991 QT05. Quản trị tài chính(407); QT06. Quản trị marketing

 56 L124070086 Trần Thị Mỹ Tho 05/02/1991 KL01. Khóa luận tốt nghiệp; MA08. Marketing truyền thông; QT22. 

Quản trị sự thay đổi

 57 L124070090 Nguyễn Thị Phương Thủy 25/09/1990 QT05. Quản trị tài chính(407); QT07. Quản trị tài chính

 58 L124070094 Nguyễn Huy Toàn 27/09/1991 CT01. Luật cạnh tranh

 59 L124070095 Nguyễn Văn Toàn 20/02/1990 CT01. Luật cạnh tranh; KN02. Kỹ năng làm việc theo nhóm (407); 

KT20. Kinh tế học quốc tế; KT43. Kinh tế học vi mô; LU01. Luật 
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 60 L124070096 Huỳnh Thị Mỹ Trang 01/01/1990 CT01. Luật cạnh tranh; KT30. Kinh tế học quốc tế; QT06. Quản trị 

marketing

 61 L124070097 Lê Thị Xuân Trang 21/04/1991 CT01. Luật cạnh tranh; KK08. Kế toán quản trị; KN02. Kỹ năng làm 

việc theo nhóm (407); KT20. Kinh tế học quốc tế; KT43. Kinh tế 

 62 L124070098 Nguyễn Kiều Trang 03/10/1988 KT30. Kinh tế học quốc tế; QT10. Quản trị dự án đầu tư (407)

 63 L124070099 Lê Trần Tuyết Trinh 22/08/1987 CT01. Luật cạnh tranh; KN02. Kỹ năng làm việc theo nhóm (407); 

KT20. Kinh tế học quốc tế; KT43. Kinh tế học vi mô; KT44. Kinh tế 

 64 L124070100 Thái Thị Phương Trúc 06/08/1989 CT01. Luật cạnh tranh; KK08. Kế toán quản trị; KN02. Kỹ năng làm 

việc theo nhóm (407); KT20. Kinh tế học quốc tế; KT43. Kinh tế 

 65 L124070101 Nguyễn Ngọc Trường 20/11/1987 CT01. Luật cạnh tranh; QT11. Quản trị sản xuất

 66 L124070102 Trần Hà Thanh Trường 06/06/1990 KL01. Khóa luận tốt nghiệp; MA08. Marketing truyền thông; QT17. 

Quản trị hành chính văn phòng; QT22. Quản trị sự thay đổi

 67 L124070104 Hoàng Thanh Tùng 16/09/1988 QT10. Quản trị dự án đầu tư (407); QT11. Quản trị sản xuất; QT17. 

Quản trị hành chính văn phòng

 68 L124070106 Lê Thị Vân 10/08/1989 KT20. Kinh tế học quốc tế; KT44. Kinh tế học vĩ mô; QT05. Quản 

trị tài chính(407); QT11. Quản trị sản xuất; VH01. Đạo đức kinh 

 69 L124070110 Nguyễn Thị Vụ 30/05/1985 KT30. Kinh tế học quốc tế; QT11. Quản trị sản xuất

 70 L124070111 Phạm Thị Hoàng Yên 05/06/1989 QT11. Quản trị sản xuất

 71 L124070112 Trần Thị Hải Yến 10/02/1989 QT11. Quản trị sản xuất

Tổng cộng: 71 sinh viên. PHÒNG ĐÀO TẠO
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